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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  n  n s : 25/2022/HS-ST 

            : 25-02-2022.  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ôn  Qu ch Văn Ho n   

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Viết Sáu 

2. Bà Lê Thị Kiều Thu 

- Thư ký phiên toà: Ôn    u ễn  ạch Ho n  Hùn  - Thư ký To   n nhân 

dân th nh ph  Phan Thiết, t nh   nh Thu n  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh B nh 

Thuận tham  ia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hằn  -  i m s t vi n  

 Ngày 25 tháng 02 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành ph  Phan 

Thiết, t nh   nh Thu n xét xử sơ thẩm côn  khai vụ  n h nh sự thụ lý s  

173/2021/TLST-HS ngày 25 tháng 10 năm 2021 theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét 

xử s  432/2021/QĐXXST-HS ngày 29/12/2021; Quyết định hoãn phiên tòa s  

09/2022/HSST-QĐ ngày 12/01/2022; Thông báo về việc hoãn phiên tòa hình sự sơ 

thẩm s  10/TB-TA ngày 20/01/2022 và Thông báo thời gian mở phiên tòa s  

27/TB-TA ngày 16/02/2022 đ i với bị c o: 

N uyễn Hoàn  L, sinh năm 1976 tại Bình Thu n;  ơi cư trú:  hu ph  A, 

phườn  P, Tp P, t nh   nh Thu n; Qu c tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Tr nh độ học vấn: 6/12; Nghề nghiệp: Không;  Con ông   u ễn Văn T 

(chết) và bà Ho n  Thị V; Vợ t n Lưu Xuân H v  01 con sinh năm 2015; Tiền  n, 

tiền sự: Không; 

Nhân thân: 

- Tại b n  n s  31/HSPT ngày 20/4/1996 bị Tòa  n nhân dân t nh   nh 

Thu n xử phạt 15 (mười lăm) th n  tù về tội “Gâ  r i tr t tự côn  cộn ” (chấp 

hành xong hình phạt n    30/11/1996, đã xóa  n tích); 

-  Tại b n  n s  53/HSST ngày 19/7/1997 bị Tòa  n nhân dân th nh ph  Phan 

Thiết xử phạt 15 (mười lăm) th n  tù về tội “ ắt n ười tr i ph p lu t” (chấp hành 

xong hình phạt n    02/6/1998, đã xóa  n tích); 

-  Tại b n  n s  50/HSST ngày 19/8/2003 bị Tòa  n nhân dân th nh ph  Phan 

Thiết xử phạt 12 (mười lăm) th n  tù về tội “C  ý l m hư hỏn  t i s n” (chấp hành 

xong hình phạt n    01/3/2004, đã xóa  n tích); 
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-  Tại b n  n s  80/2016/HSST ngày 23/5/2016 bị Tòa  n nhân dân thành 

ph  Phan Thiết xử phạt 24 (hai mươi bốn) th n  tù về tội “Trộm cắp t i s n” (chấp 

hành xong hình phạt n    12/12/2017, đã xóa án tích); 

- Tại Quyết định s  61/QĐ/CT-UB-BT ngày 03/11/1999 bị Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân t nh Bình Thu n ra Quyết định đưa v o Cơ sở giáo dục thời hạn 24 (hai 

mươi b n) tháng về h nh vi “Thường xuyên u n  rượu say, gât r i tr t tự công 

cộng, c  ý gây thươn  tích”, chấp hành xong ngày 01/8/2001; 

- Tại Qu ết định s  32/2018/QĐ-TA ngày 13/9/2018 bị Tòa  n nhân dân 

th nh ph  Phan Thiết  p dụn  biện ph p xử lý vi phạm h nh chính đưa v o cơ sở 

cai n hiện bắt buộc với thời hạn 18 tháng, đã chấp h nh xon ; 

- Tại Qu ết định s  06/QĐ-TA ngày 27/01/2021 bị Tòa  n nhân dân th nh 

ph  Phan Thiết  p dụn  biện ph p xử lý vi phạm h nh chính đưa v o cơ sở cai 

n hiện bắt buộc với thời hạn 18 tháng (đan  chấp h nh)  

 ị c o đan  bị  p dụn  biện ph p xử lý vi phạm h nh chính đưa v o cơ sở 

cai n hiện bắt buộc tại Cơ sở điều trị n hiện ma tú  t nh   nh Thu n; Có mặt  

* Bị hại: Anh Huỳnh Văn Q, sinh năm 1996; nơi cư trú: ThônP, xã H, hu ện 

H, t nh   nh Thu n; Vắn  mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Kho ng 17 giờ ngày 29/01/2021 Nguyễn Hoàng L đi bộ lòng vòng trên các 

tuyến đường thuộc phường Phú Thủy, Tp Phan Thiết tìm tài s n sơ hở đ  trộm cắp. 

 hi đến khu vực kho v t liệu xây dựng Đ tại s  AA đường H thuộc Khu ph  A, 

phường P, Tp P, t nh Bình Thu n, L nhìn thấy xe mô tô bi n s  86B4-268.XX  của 

anh Huỳnh Văn Q đ  trong kho v t liệu, quan s t xun  quanh khôn  có n ười trông 

coi nên L đi v o sân kho v t liệu, L thấy trên tủ đ  trong sân có một chìa khóa xe 

mô tô nên lấ  ch a khóa n   đi đến vị trí xe mô tô bi n s  86B4-268.XX  tra khóa 

vào thử thì mở khóa xe được nên nổ máy xe, nhanh chóng điều khi n xe tẩu thoát 

về nhà cất giữ. 

Quá trình L trộm cắp xe mô tô trên bị anh Trần Văn L, sinh năm 1980, nơi cư 

trú: thôn X, xã P, Tp P, t nh Bình Thu n đứng gần đó nhìn thấy và báo cho anh Q 

biết. 

Phát hiện bị mất tài s n anh Q đã đến côn  an phường Phú Thủy trình báo sự 

việc. Sau khi bị triệu t p làm việc, L khai nh n hành vi của mình và tự nguyện giao 

nộp xe mô tô bi n s  86B4-268.XX  cho cơ quan côn  an  

Vật chứng vụ án: 

- 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius, m u đỏ đen, bi n s  86B4-268.XX . 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 41/KL-HĐĐG n ày 02/3/2021 của 

Hội đồn  định giá tài sản trong tố tụng hình sự Tp Phan Thiết kết luận: 01 xe 

mô tô bi n s  86B4-268.XX , hiệu Yamaha Sirius, m u đỏ đen có giá trị là 
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11.000.000đồng. 

Cơ quan c nh s t điều tra Công an thành ph  Phan Thiết đã ra Qu ết định xử 

lý v t chứng, tr  lại chiếc xe mô tô nêu trên cho anh Huỳnh Văn Q. Anh Q đã nh n 

lại tài s n và không yêu cầu L bồi thường về dân sự. 

Tại b n cáo trạng s  173/CT-VKSPT-HS ngày 19 tháng 10 năm 2021 của 

Viện ki m sát nhân dân thành ph  Phan Thiết đã tru  t  Nguyễn Hoàng L về tội 

“Trộm cắp tài s n” theo qu  định tại kho n 1 Điều 173 Bộ lu t hình sự. 

Tại phi n to  hôm na  đại diện Viện ki m s t nhân dân th nh ph  Phan Thiết 

ph t bi u quan đi m xử lý về vụ  n như sau: 

Đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tu  n b :   u ễn Ho n  L, phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

Áp dụn :  ho n 1 Điều 173; đi m s kho n 1 Điều 51  ộ lu t h nh sự  

Xử phạt:   u ễn Ho n  L từ 12 tháng tù đến 18 tháng tù.                       

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại anh Huỳnh Văn Q vắng mặt tại phiên tòa 

nhưn  qu  tr nh điều tra không yêu cầu gì về phần dân sự n n khôn  đặt vấn đề bồi 

thườn  đ i với bị cáo. 

Tại phi n tòa, bị c o thừa nh n h nh vi phạm tội như đã n u ở tr n và không 

tranh lu n với đại diện Viện ki m s t  

Lời nói sau cùng: Bị c o đề nghị Hội đồng xét xử xem xét gi m nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Cơ quan điều tra Côn  an th nh ph  Phan Thiết v  Điều tra vi n, Viện 

ki m s t nhân dân th nh ph  Phan Thiết v   i m s t vi n tron  qu  tr nh điều tra, 

tru  t , theo hồ sơ đã thực hiện đún  về thẩm qu ền, tr nh tự v  thủ tục theo qu  

định của  ộ lu t t  tụn  h nh sự  

Qu  tr nh điều tra bị c o, n ười tham  ia t  tụn  kh c v  tại phi n tòa bị c o 

khôn  thắc mắc, khiếu nại về nhữn  h nh vi, qu ết định của Cơ quan tiến h nh t  

tụn , n ười tiến h nh t  tụn   

[2] Về thủ tục t  tụn : Tại phi n tòa vắn  mặt bị hại anh Huỳnh Văn Q 

nhưn  đã có đơn xin xét xử vắn  mặt v  đã có lời khai tron  hồ sơ vụ  n, khôn  

 â  trở n ại cho việc xét xử; đồn  thời bị c o đồn  ý v   i m s t vi n đề n hị xét 

xử vắn  mặt  V  v   Hội đồn  xét xử tiến h nh xét xử vắn  mặt anh Q theo quy 

định tại Điều 292 của  ộ lu t t  tụn  h nh sự. 

[3] Tại phi n tòa sơ thẩm, bị cáo L thừa nh n hành vi phạm tội của m nh như 

nội dung cáo trạn  đã n u  Lời nh n tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời 

khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và phù hợp các chứng cứ khác có trong hồ sơ 

vụ án và đã được xem xét tại phi n tòa n n có đủ cơ sở kết lu n: 

Kho ng 17 giờ ngày 29/01/2021 tại khu vực kho v t liệu xây dựng Đ tại s  
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AA đường H thuộc Khu ph  A, phường P, Tp P, t nh Bình Thu n, lợi dụn  sơ hở 

trong việc qu n lý tài s n của chủ sở hữu, Nguyễn Hoàng L đã có h nh vi lén lút 

chiếm đoạt 01 xe mô tô bi n s  86B4-268.XX  trị giá 11.000 000 đồng của anh 

Huỳnh Văn Q. Hành vi nêu trên của bị c o đã xâm phạm quyền sở hữu về tài s n 

của n ười khác, bị cáo l  n ười có đầ  đủ năn  lực trách nhiệm hình sự và thực 

hiện hành vi với lỗi c  ý. Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Hoàng L đã đủ yếu 

t  cấu thành tội “Trộm cắp tài s n”, tội phạm và hình phạt được qu  định tại kho n 

1 Điều 173 Bộ lu t hình sự. Cho nên cáo trạng của Viện ki m sát nhân dân thành 

ph  Phan Thiết, t nh Bình Thu n đã tru  t  bị cáo L l  có căn cứ, đún  qu  định 

của pháp lu t. 

[4] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: Bị cáo ý thức được 

quyền sở hữu về tài s n của n ười kh c được pháp lu t b o vệ, thế nhưn  vì mu n 

nhanh chóng có tiền tiêu xài mà không ph i lao động cực nhọc nên bị c o đã lợi 

dụn  sơ hở trong việc qu n lý tài s n của chủ sở hữu đ  chiếm đoạt tài s n, thỏa 

mãn nhu cầu v t chất cá nhân, bất chấp pháp lu t. Hành vi của bị cáo xâm phạm 

trực tiếp đến quyền sở hữu tài s n của n ười khác, gây  nh hưởng xấu tới tình hình 

an ninh, tr t tự tại địa phươn  nhưn  có tính chất và mức độ nguy hi m cho xã hội 

không lớn nên bị cáo ph i chịu mức hình phạt tươn  xứng với tính chất, mức độ 

phạm tội của bị cáo. 

[5] Về t nh tiết tăn  nặn ,  i m nhẹ tr ch nhiệm h nh sự:  

 ị c o khôn  có t nh tiết tăn  nặn ; về t nh tiết  i m nhẹ: Trong quá trình 

điều tra v  tại phi n tòa bị c o đã th nh khẩn khai b o  Đâ  l  t nh tiết  i m nhẹ 

được qu  định tại đi m s kho n 1 Điều 51  ộ lu t h nh sự n n cần  p dụn  khi 

lượn  h nh đ i với bị c o. 

[6] Về nhân thân:  ị c o đã bị Tòa  n nhân dân t nh   nh Thu n xử phạt 15 

(mười lăm) th n  tù về tội “Gâ  r i tr t tự côn  cộn ” theo b n  n s  31/HSPT 

ngày 20/4/1996; đã bị Tòa  n nhân dân th nh ph  Phan Thiết xử phạt 15 (mười 

lăm) th n  tù về tội “ ắt n ười tr i ph p lu t” theo b n  n s  53/HSST ngày 

19/7/1997; đã bị Tòa  n nhân dân th nh ph  Phan Thiết xử phạt 12 (mười lăm) 

th n  tù về tội “C  ý l m hư hỏn  t i s n” theo b n  n s  50/HSST ngày 

19/8/2003; đã bị Tòa  n nhân dân th nh ph  Phan Thiết xử phạt 24 (hai mươi bốn) 

th n  tù về tội “Trộm cắp t i s n” theo b n  n s  80/2016/HSST ngày 23/5/2016; 

đã bị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân t nh Bình Thu n ra Quyết định đưa v o Cơ sở giáo 

dục thời hạn 24 (hai mươi b n) tháng về h nh vi “Thường xuyên u n  rượu say, 

gât r i tr t tự công cộng, c  ý  â  thươn  tích” theo Quyết định s  61/QĐ/CT-UB-

BT ngày 03/11/1999; đã bị Tòa  n nhân dân th nh ph  Phan Thiết  p dụn  biện 

ph p xử lý vi phạm h nh chính đưa v o cơ sở cai n hiện bắt buộc với thời hạn 18 

tháng theo Qu ết định s  32/2018/QĐ-TA ngày 13/9/2018 và đã bị Tòa  n nhân 

dân th nh ph  Phan Thiết  p dụn  biện ph p xử lý vi phạm h nh chính đưa v o cơ 

sở cai n hiện bắt buộc với thời hạn 18 tháng theo Qu ết định s  06/QĐ-TA ngày 

27/01/2021; 

Tr n cơ sở cân nhắc tính chất, mức độ phạm tội, tình tiết tăn  nặng, gi m nhẹ 
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trách nhiệm hình sự, nhân thân và mức hình phạt do đại diện Viện ki m s t đề nghị 

đ i với bị cáo. Hội đồng xét xử thấy cần ph i xử lý nghiêm tươn  xứng với hành vi 

phạm tội của bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời  ian đ  trừng trị, giáo 

dục bị cáo ý thức tuân thủ pháp lu t, n ăn n ừa bị cáo phạm tội mới; đồng thời 

giáo dục nhữn  n ười khác biết tôn trọng pháp lu t, tích cực tham gia phòng, 

ch ng tội phạm. 

[7] Về xử lý v t chứng: Cơ quan c nh s t điều tra Công an thành ph  Phan 

Thiết đã ra Qu ết định xử lý v t chứng, tr  lại 01 xe mô tô bi n s  86B4-268.XX , 

hiệu Yamaha Sirius, m u đỏ đen cho anh Huỳnh Văn Q. Việc xử lý như tr n l  phù 

hợp với qu  định của pháp lu t nên không tiếp tục đặt ra đ  xử lý. 

[8] Về bồi thường dân sự: Bị hại anh Huỳnh Văn Q đã nh n lại tài s n và 

không yêu cầu gì về phần dân sự nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[9] Về án phí: Bị cáo ph i chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qu  định của 

pháp lu t. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng: Kho n 1 Điều 173; đi m s kho n 1 Điều 51 của Bộ lu t hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hoàng L phạm tội “Trộm cắp tài sản”  

Xử phạt: Nguyễn Hoàng L 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính từ ngày bị bắt thi hành án. 

Căn cứ Điều 117 Lu t xử lý vi phạm hành chính, bị cáo Nguyễn Hoàng L 

được miễn chấp hành phần thời gian còn lại theo Quyết định áp dụng biện pháp xử 

lý vi phạm h nh chính đưa v o cơ sở cai nghiện bắt buộc s  06/QĐ-TA ngày 

27/01/2021 k  từ ngày bị bắt thi hành án. 

Áp dụn :  ho n 2 Điều 135  ộ lu t t  tụn  h nh sự;   hị qu ết s  

326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016 qu  định về mức thu, miễn,  i m, thu, 

nộp, qu n lý v  sử dụn   n phí v  lệ phí Tòa  n:  ị c o Nguyễn Ho n  L ph i nộp 

200 000đồn   n phí h nh sự sơ thẩm. 

Quyền kh n  c o b n  n sơ thẩm của bị cáo là 15 ngày k  từ ngày tuyên án; 

Của bị hại vắng mặt là 15 ngày k  từ ngày nh n được b n án hoặc ngày b n án 

được niêm yết. 

Nơi nhận:                                                   
- V S D Tp Phan Thiết; 

- TA D t nh   nh Thu n; 

- V S D t nh   nh Thu n; 

- Côn  an Tp Phan Thiết; 

-  ị c o; 

-   ười tham  ia t  tụn ; 

- CCTHADS TPPT;  

- Lưu hồ sơ vụ  n                                                                       

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

ĐÃ KÝ 

 

 

QUÁCH VĂN HOÀNG 
 




